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Câu 1 (2,0 điểm):
Thí nghiệm: Sắt tác dụng với oxi (hình bên)
Hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm trên, hiện tượng quan sát được? Giải thích tại sao dây sắt quấn hình lo xo, đầu lò xo lại gắn một mẩu than, đặt dây sắt xuống gần đáy bình và đáy bình có chứa đựng lượng nhỏ cát.
Câu 2 (3,0 điểm): Khí X được điều chế từ thí nghiệm nung nóng 39,5 gam KMnO4 với hiệu suất 80%. Khí Y được điều chế từ thí nghiệm cho 6,75 gam nhôm vào dung dịch có chứa 0,3 mol H2SO4 loãng. Trộn X, Y và đốt bằng tia lửa điện, sau đó làm nguội thu được m gam chất lỏng Z. Tính m.

Cho khí X, Y dư tác dụng lần lượt với các chất sau (ở điều kiện thích hợp): FexOy, MgO, P2O5, Ag2O, C4H10. Viết các phương trinh phản ứng xảy ra.
Câu 3 (3,0 điểm): Hỗn hợp A gồm CuO và một oxit sắt. Dẫn từ từ khí hiđro dư đi qua m gam A đựng trong ống sứ đã nung đến nhiệt độ thích hợp. Sản phẩm thu được là 4,95 gam nước và 13,2 gam hỗn hợp B. Cho B vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc).
1- Tính m (các phản ứng xảy ra hoàn hoàn)
2- Xác định công thức của oxit sắt và tính % khối lượng các chất trong A, B.
Câu 4 (3,0 điểm)
1- Lập các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Al  +  HNO3  --->  Al(NO3)3  +  NH4NO3  +  H2O


b) NH3  +  O3  --->   NH4NO3  +  O2  +  H2O

c) HNO3  +  FexOy  --->  Fe(NO3)3  +  NO  +  H2O
2- X là hỗn hợp gồm Na và Ba. Cho a gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Cho b gam X tác dụng vừa đủ với 10,8 gam nước. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính tỉ lệ khối lượng a/b?
Câu 5 (3,0 điểm)
1- Không tính % theo khối lượng hãy sắp xếp các chất sau theo chiều giảm dần hàm lượng nitơ (hàm lượng đạm) trong các phân bón sau: (NH4)2SO4, NH4NO3, (NH2)2CO, NH4Cl.
2- Trộn V1 lít CO2, V2 lít H2 và V3 lít SO2 theo tỉ lệ như thế nào để được hỗn hợp X nặng hơn khí oxi 1,375 lần. Biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
Câu 6 (3,0 điểm): Nung nóng hoàn toàn 10,1 gam chất rắn A thu được chất rắn B và 1,12 lít khí oxi (đktc). Trong hợp chất B có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố: 37,65% oxi; 16,47% nitơ, còn lại là kali. Xác định công thức hóa học của A, B. Biết rằng công thức đơn giản nhất là công thức hóa học của A, B.
Câu 7 (3,0 điểm) 
1- Cho luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua các ống mắc nối tiếp đựng các oxit nung nóng trong mỗi ống riêng biệt sau: ống 1 chứa 0,5 mol CaO; ống 2 chứa 0,1 mol Fe3O4; ống 3 chứa 0,2 mol Al2O3; ống 4 chứa 0,1 mol CuO; ống 5 chứa 0,6 mol Na2O. Tính khối lượng chất rắn thu được trong mỗi ống sau phản ứng? (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
2- Đặt 2 chiếc cốc thủy tinh lên 2 đĩa cân và điều chỉnh cân thăng bằng, cốc thứ nhất cho a gam Al, cốc thứ hai cho a gam Fe, rồi rót từ từ vào hai cốc cùng một lượng dung dịch chứa b mol HCl. Tìm điều kiện giữa a và b để cân thăng bằng.
(ChoMg = 24; Al = 27; Fe = 56; Mn = 55; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5)
---------------------Hết--------------------
Họ và tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:...........























































